
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Chớp, Xã Lương Phong, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

05/02/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC CẢNH QUAN SÂN VƯỜN TUẤN QUYÊN

2400984224

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy 
đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 
trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình cảnh quan sân vườn, hồ cá cảnh, 
hòn non bộ…

4390

5. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn hoa (không hoạt động tại trụ sở) và cây, Bán 
buôn động vật sống, Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác 
(trừ gỗ, tre, nứa) (không hoạt động tại trụ sở)

4620

6. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn tổ yến, Bán buôn yến sào, yến hủ chưng 
đường phèn, yến gói, xuất nhập khẩu tổ yến nuôi

4632

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ kinh doanh dược phẩm)

4649

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC CẢNH QUAN SÂN 
VƯỜN TUẤN QUYÊN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0966235779 
Email: tuandaphongthuy1980@gmail.c

om

Fax:
Website:
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11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn Hoa và cây cảnh; Giá thể trồng cây (cát san 
lấp, tro trấu, xơ dừa, phân bò, phân hữu cơ vi sinh); Bán buôn 
các dòng đá tảng, đá phong thủy, đá khối, đá trang trí, tranh đá 
quý, đá xây dựng…

4669

12. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
(Không hoạt động tại trụ sở)

0131

13. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm
(Không hoạt động tại trụ sở)

0132

14. Xử lý hạt giống để nhân giống
(Không hoạt động tại trụ sở)

0164

15. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn xây dựng; Thiết kế kiến trúc công trình cảnh 
quan sân vườn; hồ cá, hòn non bộ… Thiết kế, thi công cảnh 
quan đô thị.

7110

16. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế kiến trúc công trình cảnh quan sân vườn, hồ 
cá, non bộ

7410

17. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng làm từ yến sào

4690

18. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ tổ yến.

4722

19. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

20. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí
Chi tiết: Cho thuê cây cảnh trang trí công viên, văn phòng

7721

21. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
Chi tiết: Cung cấp cây xanh đô thị, cây xanh công trình; Chăm 
sóc và duy trì cảnh quan…

8130(Chính)

22. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

23. Khai thác, xử lý và cung cấp nước
(Không hoạt động tại trụ sở)

3600

24. Xây dựng nhà để ở 4101

25. Xây dựng nhà không để ở 4102

26. Xây dựng công trình điện
(Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc 
quyền nhà nước trong hoạt động thương mại theo Nghị định 
94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà Nước)

4221

27. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

28. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

29. Phá dỡ 4311

30. Chuẩn bị mặt bằng 4312

31. Lắp đặt hệ thống điện 4321

32. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752
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2.000.000.000 VNĐ

33. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây cảnh; Bán buôn các dòng đá tảng, đá 
phong thủy, đá khối, đá trang trí, tranh đá quý, đá xây dựng…

4773

34. (Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện Doanh 
nghiệp chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền cho phép)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 024180003909

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố Văn Tự, Thị Trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố Văn Tự, Thị Trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

DƯƠNG THỊ QUYÊN Nữ
20/10/1980 Kinh Việt Nam

07/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024180003909
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố Văn Tự, Thị Trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố Văn Tự, Thị Trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG THỊ QUYÊN Nữ

20/10/1980 Kinh Việt Nam

07/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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